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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1350/Qð-UBND Phú Yên, ngày 27 tháng 8  năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực 

phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế Phú Yên tại Tờ trình số 106/SYT-VP 
ngày     19/8/2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục 01 thủ tục hành chính 
sửa ñổi trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên . 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính, gồm 02 thủ tục hành chính tại Quyết ñịnh số 

1095/Qð-UBND ngày 01/6/2018 và 01 thủ tục hành chính tại Quyết ñịnh số 
477/Qð-UBND ngày 05/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực An toàn vệ 
sinh thực phẩm và dinh dưỡng. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Y tế và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Phan ðình Phùng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y 
TẾ TỈNH PHÚ YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 1350 /Qð-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI: 

 

Số  
TT 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

ðịa 
ñiểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng  
01 Cấp giấy 

chứng nhận 
cơ sở ñủ ñiều 
kiện an toàn 

thực phẩm ñối 
với cơ sở sản 

xuất thực 
phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 
ăn uống thuộc 
thẩm quyền 
thuộc cấp 

tỉnh. 

 
 
 
 
 
 

20 
ngày 
làm 
việc 

 
Nộp 

trực tiếp 
tại 

Trung 
tâm 

phục vụ 
hành 
chính 
công 

tỉnh Phú 
Yên 

(206A 
Trần 
Hưng 
ðạo, 

P4,TP 
Tuy 
Hòa, 

tỉnh Phú 
Yên) 
hoặc 

gửi qua 
dịch vụ 

bưu 
chính 
công 
ích 

 
- Cơ sở sản 

xuất: 
2.500.000 

ñồng/lần/cơ 
sở 

- Cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ ăn uống 
Phục vụ từ 
200 suất ăn 

trở lên: 
1.000.000 

ñồng 
/lần/cơ sở 

- Cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ ăn uống 

Phục vụ 
dưới 200 
suất ăn: 
700.000 

ñồng 
/lần/cơ sở 

 

- Luật An toàn thực 
phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 
17/6/2010 của Quốc 

hội. 
- Nghị ñịnh số 

15/2018/Nð-CP ngày 
2/2/2018 của Chính 

phủ quy ñịnh chi Tiết 
thi hành một số ðiều 

của Luật An toàn thực 
phẩm. 

- Theo Thông tư 
279/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công 
tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm và Thông 
tư 117/2018/TT-BTC 
ngày 28 tháng 11 năm 
2018  sửa ñổi, bổ sung, 
một số ñiều của Thông 

tư số 279/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ 

thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công 
tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Những nội 
dung còn 
lại thực 

hiện Quyết 
ñịnh số 

135/Qð-
BYT ngày 
15/01/2019 
của Bộ Y 

tế và 
Quyết ñịnh 

số 
937/Qð-
UBND 

ngày ngày 
26/6/2019 
của UBND 

tỉnh 

 
II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

Số 
TT 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy ñịnh 
nội dung bị hủy bỏ, bãi 

bỏ 

Ghi chú 

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng  

1 BYT-PYE-
286970 

Kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm ñối với thực 

Thông tư 05/2007/TT-BYT 
ngày 07/3/2007 của Bộ Y 

ðược công 
bố tại Quyết 
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phẩm nhập khẩu theo 
phương thức kiểm tra thông 

thường. 
2 BYT-PYE-

286971 
Kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm ñối với thực 
phẩm nhập khẩu theo 

phương thức kiểm tra chặt. 

tế Hướng dẫn về ñiều kiện 
và thủ tục chỉ ñịnh tổ chức 

thực hiện kiểm tra nhà 
nước về chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm 

nhập khẩu 

ñịnh số 
1095/Qð-

UBND ngày 
01/6/2018 
của UBND 

tỉnh 

3  Cấp lại giấy tiếp nhận bản 
công bố hợp quy và giấy xác 
nhận công bố phù hợp quy 

ñịnh an toàn thực phẩm 
thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-
CP ngày 2/2/2018 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của 
Luật An toàn thực phẩm 

Bãi bỏ theo 
Quyết ñịnh 

số 2318/Qð-
BYT ngày 
06/4/2018 

của Bộ Y tế 
(ñược công 
bố tại Quyết 

ñịnh số 
477/Qð-

UBND ngày 
5/3/2018 của 
UBND tỉnh) 

 


